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TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật bàn hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Công văn số 14406/BTC-HCSN ngày 20/12/2021 của Bộ Tài chính về việc kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn khó khăn, vướng mắc về kinh phí điều trị bệnh nhân COVID-19 và các ĐVSNCL giảm nguồn thu do ảnh hưởng của dịch COVID-19;

2. Sự cần thiết ban hành
Dịch bệnh COVID-19 và các chính sách giãn cách xã hội đã có những tác động nặng nề đối với bối cảnh kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2021. Số lượng cá nhân, tổ chức tiếp cận và sử dụng dịch vụ sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh bị suy giảm mạnh. Do đó nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là những đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên giảm mạnh so với các năm trước. 

Kết thúc năm 2021, một số đơn vị không còn nguồn tài chính để chi trả chi phí hoạt động thường xuyên. Trước áp lực tài chính, các đơn vị sự nghiệp công lập không thể thanh toán các khoản nợ với người lao động và các đơn vị cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên đơn vị cũng không thể cắt giảm số lượng người làm việc hoặc giải thể đơn vị do phải duy trì nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các nhiệm vụ chính trị trong và sau thời gian đại dịch. Một số đơn vị phải sử dụng các nguồn kinh phí như nguồn tạm ứng từ ngân sách địa phương, nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng, nguồn trích lập cải cách tiền lương năm 2021 chuyển sang năm 2021 để tạm thời thanh toán, chi trả các khoản nợ, chi phí hoạt động thường xuyên.

Các quy định hiện hành chưa cho phép đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng các nguồn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng, nguồn trích lập cải cách tiền lương năm 2021 chuyển sang năm 2021 để chi trả chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị. Đồng thời, hiện cũng chưa có quy định cho ngân sách địa phương hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động thường xuyên cho đơn vị sự nghiệp công lập ngoài số kinh phí đã được hỗ trợ theo phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Nghị quyết ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ chi phí hoạt động thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Quan điểm chỉ đạo

Việc quy định cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 phù hợp với Công văn số 14406/BTC-HCSN ngày 20/12/2021 của Bộ Tài chính về việc kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn khó khăn, vướng mắc về kinh phí điều trị bệnh nhân COVID-19 và các ĐVSNCL giảm nguồn thu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giao đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh sử dụng các nguồn: Thu sự nghiệp được để lại chi theo quy định của pháp luật; Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi; Nguồn kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng năm 2020 chuyển sang năm 2021 để ưu tiên thực hiện chi trả chi phí tiền lương. Nguồn Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi, nguồn kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng năm 2020 chuyển sang năm 2021 chỉ được sử dụng để chi trả chi phí tiền lương bị thiếu hụt.
Sau khi sử dụng các nguồn kinh phí nêu trên, đơn vị vẫn không đảm bảo chi trả chi phí tiền lương và chi phí hoạt động thường xuyên ngoài lương thì ngân sách địa phương hỗ trợ chi trả các chi phí này.

Đối tượng thụ hưởng của chính sách là các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được giao tự chủ tài chính năm 2021 theo quy định có tổng nguồn thu sự nghiệp không đủ bảo đảm chi hoạt động thường xuyên do ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của dịch COVID-19. Chính sách này không hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế do thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế thuộc Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: điểm a, khoản 7, Điều 1 Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của  Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội Khóa XV quy định: “giao Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch”.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thu hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. UBND tỉnh đã thực hiện trình tự, thủ tục ban hành Nghị quyết cụ thể như sau:

1. Thực hiện thủ tục đề nghị xây dựng Nghị quyết
- Ngày 18 tháng 3 năm 2022, Sở Tài chính có công văn số 1375/STC-TCHCSN về việc tham mưu UBND tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ bù chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19.
- Ngày 31 tháng 3 năm 2022, UBND tỉnh có Tờ trình số 28/TTr-UBND gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh có công văn số     207/HĐND-VP về việc ý kiến đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Ngày 21 tháng 4 năm 2022, UBND tỉnh có công văn số 3929/UBND-KTNS về việc triển khai xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
2. Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết
- Ngày … tháng … năm …, cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết (Sở Tài chính) có công văn số        /STC-TCHCSN gửi các đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đồng gửi Văn phòng UBND tỉnh đề nghị phối hợp, thực hiện đăng tải đầy đủ nội dung dự thảo lên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định.
3. Thực hiện thủ tục thẩm định dự thảo Nghị quyết và tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết
- Ngày     tháng    năm        , trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, cơ quan chủ trì (Sở Tài chính) đã tổng hợp tiếp thu ý kiến, giải trình và có văn bản số         /STC-TCHCSN gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Ngày     tháng    năm        , Sở Tư pháp có báo cáo số        /BC-STP về việc báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Cơ quan chủ trì (Sở Tài chính) đã có báo cáo số       /BC-STC ngày   /   /2022 về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết;
Đến nay, Dự thảo Nghị quyết đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục có 4 Điều chính
- Sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị để ưu tiên chi trả, thanh toán chi phí tiền lương.
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên.
- Thời gian thực hiện hỗ trợ chi thường xuyên.
- Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ chi thường xuyên.
2. Nội dung cơ bản như sau

Điều 5. Sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị để chi trả, thanh toán chi phí tiền lương

Đơn vị sự nghiệp công lập chủ động sử dụng:

1. Nguồn thu sự nghiệp được để lại chi theo quy định; Nguồn ngân sách hỗ trợ một phần chi thường xuyên theo phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi;

3. Nguồn kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng năm 2020 chuyển sang năm 2021

Để ưu tiên thực hiện chi trả chi phí tiền lương.
Điều 6. Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên 

1. Đơn vị sau khi ưu tiên sử dụng các nguồn kinh phí quy định tại Điều 5 Quy định này để chi trả chi phí tiền lương nhưng vẫn không bảo đảm được chi phí tiền lương thì ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chi phí tiền lương còn thiếu của và chi phí hoạt động thường xuyên ngoài lương.

2. Đơn vị sau khi ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí quy định tại Điều 5 Quy định này bảo đảm chi trả đủ chi phí tiền lương nhưng không bảo đảm được chi phí hoạt động thường xuyên ngoài lương thì ngân sách nhà nước hỗ trợ phần còn thiếu của chi phí hoạt động ngoài lương. Đơn vị không sử dụng nguồn kinh phí quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Quy định này để chi trả chi phí hoạt động thường xuyên ngoài lương.

3. Ngân sách nhà nước không hỗ trợ các chi phí hoạt động thường xuyên ngoài lương sau:

a. Chi phí khấu hao tài sản cố định;

b. Chi phí tiền thuê đất;

c. Thuê thu nhập doanh nghiệp.
Điều 7. Thời gian thực hiện hỗ trợ chi thường xuyên

Việc hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 được thực hiện trong năm 2022.
Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ chi thường xuyên

1. Nguồn kinh phí hợp pháp tại đơn vị gồm: Nguồn thu sự nghiệp được để lại chi theo quy định; Nguồn ngân sách hỗ trợ một phần chi thường xuyên theo phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi; Nguồn kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng năm 2020 chuyển sang năm 2021

2. Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ phần chi phí hoạt động thường xuyên còn thiếu hụt cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và các đơn vị cấp tỉnh quản lý.

3. Ngân sách cấp huyện hỗ trợ phần chi phí hoạt động thường xuyên còn thiếu hụt cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh quản lý. 
Trên đây là nội dung Tờ trình ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Hồ sơ gửi kèm gồm:
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- TT. HĐND tỉnh;

- CT, PCT. UBND tỉnh:

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH;

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Sở Tài chính;

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
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